
 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /2023/TT-BCT                 Hà Nội, ngày         tháng        năm 2023 
 

 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương  

liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện 

 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương;  

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

Căn cứ Nghị định số …/2023/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 96/2022/NĐ-

CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 

26/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến điều độ, vận hành hệ 

thống điện quốc gia và thị trường điện. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 45/2018/TT-

BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, 

trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện (sau đây viết tắt là Thông tư số 

45/2018/TT-BCT) 

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 17 như sau: 

 “4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lấy ý 

kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan về kế hoạch vận hành 

thị trường điện năm tới trước ngày 25 tháng 10 hằng năm. Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam và các đơn vị liên quan có trách nhiệm gửi ý kiến về kế hoạch vận 

DỰ THẢO 
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hành thị trường điện năm cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện 

trước ngày 05 tháng 11 hằng năm. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Đơn vị vận 

hành hệ thống điện và thị trường điện hoàn thiện tính toán và trình Cục Điều tiết 

điện lực thẩm định và phê duyệt kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới (bao 

gồm kết quả tính toán, các số liệu đầu vào và thuyết minh tính toán) trước ngày 

15 tháng 11 hằng năm.”. 

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 72 như sau:  

“3. Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm thu thập số liệu đo đếm giao 

nhận trong phạm vi quản lý bao gồm cả việc cung cấp số liệu điện mặt trời mái 

nhà và gửi về kho số liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn vị 

vận hành hệ thống điện và thị trường điện.”. 

3. Sửa đổi Điều 132 như sau: 

“Điều 132. Trách nhiệm của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện 

1. Trong thời hạn 60 ngày tính từ ngày ban hành Thông tư này, Đơn vị vận 

hành hệ thống điện và thị trường điện chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên 

quan xây dựng và trình Cục Điều tiết điện lực ban hành các quy trình hướng dẫn 

thực hiện các nội dung sau:  

a) Lập kế hoạch vận hành thị trường điện; 

b) Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực;  

c) Tính toán thanh toán trong thị trường điện; 

d) Quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường 

điện; 

đ) Phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện 

và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện. 

2. Đầu tư, xây dựng, lắp đặt và nâng cấp Hệ thống thông tin thị trường điện 

và các phần mềm phục vụ thị trường điện phù hợp với yêu cầu quy định tại 

Thông tư này. 

3. Thực hiện kiểm tra và công nhận các chức danh tham gia công tác vận 

hành thị trường điện của đơn vị đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán buôn 

điện cạnh tranh theo các quy định có liên quan. 

4. Hướng dẫn các đơn vị thành viên thị trường điện về trình tự, thủ tục đăng 

ký tham gia thị trường điện theo quy định tại Thông tư này và nâng cấp Trang 

thông tin điện tử thị trường điện để các đơn vị phát điện nộp hồ sơ đăng ký tham 

gia thị trường điện theo hình thức trực tuyến.”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BCT 

ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy 
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trình điều độ hệ thống điện quốc gia (sau đây viết tắt là Thông tư số 

40/2014/TT-BCT) 

1. Sửa đổi khoản 8 Điều 3 như sau: 

“8. Chứng nhận vận hành là giấy chứng nhận do Đơn vị điều độ hệ thống 

điện quốc gia, cấp điều độ có quyền điều khiển hoặc điều độ cấp trên cấp cho 

các chức danh tại các cấp điều độ, trạm điện, nhà máy điện và trung tâm điều 

khiển tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia sau 

khi được đào tạo và kiểm tra.”. 

2. Sửa đổi khoản 39 Điều 3 như sau: 

“39. Nhân viên vận hành là người tham gia trực tiếp điều khiển quá trình 

sản xuất điện, truyền tải điện và phân phối điện, làm việc theo chế độ ca, kíp, 

bao gồm: 

a) Điều độ viên tại các cấp điều độ; 

b) Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ tại nhà máy điện hoặc 

trung tâm điều khiển cụm nhà máy điện; 

c) Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ tại trạm điện hoặc trung tâm điều 

khiển nhóm trạm điện; 

d) Nhân viên trực thao tác lưu động;  

đ) Trực ca Năng lượng tái tạo tại cấp điều độ quốc gia.”. 

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 như sau:  

“1. Cấp điều độ quốc gia là cấp chỉ huy, điều độ cao nhất trong công tác 

điều độ hệ thống điện quốc gia. Cấp điều độ quốc gia do Đơn vị điều độ hệ 

thống điện quốc gia đảm nhiệm.”. 

4. Sửa đổi khoản 4 Điều 6 như sau:  

“4. Đối với các trường hợp đặc thù, tùy theo tình hình thực tế, Đơn vị điều 

độ hệ thống điện quốc gia phân cấp cụ thể quyền điều khiển, quyền kiểm tra.”. 

5. Sửa đổi Điều 36 như sau: 

“Điều 36. Tính toán phương thức vận hành hệ thống điện 

Việc tính toán phương thức vận hành hệ thống điện bao gồm các nội dung 

chính sau: 

1. Kế hoạch đưa công trình mới vào vận hành. 

2. Sơ đồ kết dây cơ bản hệ thống điện. 

3. Dự báo phụ tải hệ thống điện. 

4. Đánh giá an ninh hệ thống điện; thông báo khả năng thiếu hụt công 

suất, sản lượng điện năng. 

5. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện và lưới điện. 
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6. Phiếu thao tác. 

7. Kế hoạch thử nghiệm, thí nghiệm trong quá trình vận hành thiết bị. 

8. Kế hoạch huy động nguồn điện cho ít nhất hai kịch bản thủy văn.  

9. Kế hoạch huy động tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ phụ trợ (nếu có). 

10. Kế hoạch cung cấp khí cho phát điện. 

11. Kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải, phân phối thuộc quyền điều 

khiển.”. 

6. Sửa đổi khoản 3 Điều 37 như sau: 

“3. Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia 

a) Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 

- Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm là cơ sở cho công tác 

điều hành, giám sát đảm bảo cung cấp điện, bao gồm các nội dung chính sau: dự 

báo nhu cầu phụ tải điện; kế hoạch huy động nguồn điện; kế hoạch vận hành 

lưới điện truyền tải; các ràng buộc nguồn, lưới điện và cung cấp nhiên liệu; 

- Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc 

gia có trách nhiệm hoàn thành và trình Cục Điều tiết điện lực phương thức vận 

hành hệ thống điện quốc gia năm tới; 

- Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm 

trình Bộ Công Thương phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia 

năm tới; 

b) Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng do Cấp điều độ 

quốc gia lập trình Cục Điều tiết điện lực phê duyệt; 

c) Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tuần tới, ngày tới và các 

phương thức đặc biệt do Cấp điều độ quốc gia lập và phê duyệt trên cơ sở 

phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng đã được phê duyệt.”. 

7. Sửa đổi khoản 4 và khoản 7 Điều 41 như sau:  

“4. Trước ngày 20 tháng 11 hàng năm, Cấp điều độ quốc gia có trách 

nhiệm phê duyệt và công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của mình sơ 

đồ kết dây cơ bản của hệ thống điện quốc gia để áp dụng từ ngày 01 tháng 01 

năm tới.  

7. Trong quá trình vận hành, khi xét thấy sơ đồ kết dây cơ bản không còn 

phù hợp, các cấp điều độ lập sơ đồ kết dây mới của hệ thống điện thuộc quyền 

điều khiển gửi cho điều độ cấp trên trực tiếp để xem xét và có ý kiến. Đơn vị 

Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm phê duyệt sơ đồ kết dây mới của 

hệ thống điện quốc gia trong phương thức vận hành tháng và tuần; Đơn vị phân 

phối điện có trách nhiệm phê duyệt sơ đồ kết dây mới của hệ thống điện phân 
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phối thuộc quyền điều khiển của Cấp điều độ phân phối tỉnh trong phương thức 

vận hành tháng và tuần.”. 

8. Sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 57 như sau:  

“đ) Trước 08h30 hàng ngày, Cấp điều độ quốc gia có trách nhiệm gửi báo 

cáo ngày hôm trước cho Cục Điều tiết điện lực, đồng thời gửi Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam để nắm thông tin.”  

9. Sửa đổi Điều 79 như sau: 

“Điều 79. Tự điều khiển phát công suất tác dụng 

Các nhà máy điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ chế mua toàn bộ 

sản lượng phát điện được phép tự điều khiển công suất phát tác dụng trừ trường 

hợp có khả năng xảy ra quá tải, thừa nguồn hoặc ảnh hưởng đến an ninh hệ 

thống điện. Khi có khả năng xảy ra quá tải, thừa nguồn hoặc ảnh hưởng đến an 

ninh hệ thống điện, các nhà máy trên có trách nhiệm tuân thủ công suất lập lịch 

và lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền điều khiển.”.  

10.  Sửa đổi Điều 87 như sau: 

“Điều 87. Các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống 

điện quốc gia 

1. Bộ phận trực ban chỉ huy điều độ quốc gia. 

2. Bộ phận phương thức ngắn hạn. 

3. Bộ phận phương thức dài hạn. 

4. Bộ phận tính toán chỉnh định rơ le bảo vệ và tự động. 

5. Bộ phận quản lý thiết bị thông tin và máy tính. 

6. Bộ phận trực ca năng lượng tái tạo.”. 

11. Bổ sung Điều 93a như sau: 

“Điều 93a. Nhiệm vụ của Bộ phận trực ca năng lượng tái tạo 

1. Tính toán lựa chọn và cung cấp số liệu chính thức về dự báo công suất 

các nhà máy điện năng lượng tái tạo, nguồn phân tán phục vụ công tác lập lịch 

huy động, điều độ thời gian thực và vận hành hệ thống AGC. Tính toán và công 

bố giá trị công suất phân bổ cho các nguồn năng lượng tái tạo do các ràng buộc 

hệ thống điện/ lưới điện. 

2. Vận hành Hệ thống dự báo công suất các nguồn năng lượng tái tạo, Hệ 

thống lựa chọn nguồn dự báo năng lượng tái tạo, hệ thống quản lý các nguồn 

điện phân tán. Giám sát trực tuyến công suất phát các nguồn năng lượng tái tạo, 

nguồn phân tán. 

3. Phối hợp xử lý các sự cố, bất thường liên quan đến hệ thống hạ tầng 

công nghệ thông tin phục vụ công tác vận hành nguồn năng lượng tái tạo, nguồn 

phân tán. 
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4. Các nhiệm vụ khác được Cấp điều độ quốc gia quy định.”. 

12. Sửa đổi khoản 1 Điều 113 như sau: 

“1. Các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống 

điện quốc gia bao gồm: 

a) Điều độ viên tại các cấp điều độ; 

b) Kỹ sư phương thức, kỹ sư SCADA/EMS và kỹ sư SCADA/DMS tại các 

cấp điều độ; 

c) Trưởng ca nhà máy điện, Trưởng kíp trạm điện;  

d) Trực ca Năng lượng tái tạo.”. 

13. Sửa đổi khoản 1 Điều 114 như sau: 

“1. Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm tổ chức kiểm tra 

và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp tham gia 

công tác điều độ, vận hành tại Cấp điều độ quốc gia, Cấp điều độ miền, nhà máy 

điện, trạm điện thuộc quyền điều khiển theo quy định tại Quy trình kiểm tra và 

cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, 

vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết điện lực ban hành.”.  

14. Bổ sung Điều 121a như sau: 

"Điều 121a. Quy định về đào tạo Trực ca năng lượng tái tạo 

1. Người được đào tạo để trở thành Trực ca năng lượng tái tạo phải đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện quy định tại Quy trình Kiểm tra và cấp chứng nhận vận 

hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống 

điện quốc gia do Cục Điều tiết điện lực ban hành và các điều kiện khác do Cấp 

điều độ quốc gia quy định. 

2. Thời gian đào tạo Trực ca năng lượng tái tạo ít nhất 18 tháng. 

3. Trước khi được công nhận chức danh Trực năng lượng tái tạo, người 

được đào tạo phải qua kiểm tra, sát hạch theo quy định tại khoản 2 Điều 115 

Thông tư này.”. 

15. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 135 như sau: 

“b) Tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện đào tạo và cấp Chứng nhận 

vận hành của các cấp điều độ và Đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại 

Chương VII Thông tư này và Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành 

cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện 

quốc gia do Cục Điều tiết điện lực ban hành;”. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2017/TT-BCT 

ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội 

dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện 

1. Sửa đổi khoản 5 Điều 2 như sau:  
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“5. Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia.”. 

2. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 10 như sau: 

“1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các Đơn vị phân 

phối điện đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện 

theo quy định tại Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia: 

a) Đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện của 

hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền và các Đơn vị phân phối điện cho 

năm tới, tháng tới và tuần tới. Nội dung đánh giá nhu cầu thực hiện các chương 

trình điều chỉnh phụ tải điện trong hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền 

là một phần của kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới, tháng tới và 

tuần tới được lập theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy trình điều độ hệ 

thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành; 

b) Báo cáo Cục Điều tiết điện lực kết quả đánh giá nhu cầu thực hiện các 

chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong hệ thống điện quốc gia năm tới, tháng 

tới và tuần tới trong kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia được lập theo 

Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia 

do Bộ Công Thương ban hành; 

c) Thông báo cho các Đơn vị phân phối điện kết quả đánh giá nhu cầu thực 

hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện của hệ thống điện quốc gia và hệ 

thống điện miền trong kế hoạch vận hành hoặc phương thức vận hành hệ thống 

điện quốc gia năm tới, tháng tới và tuần tới theo Quy định hệ thống điện truyền 

tải và Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.” 

4. Bổ sung khoản 5 Điều 11 như sau: 

“5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các Đơn vị phân 

phối điện xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện 

theo quy định tại Thông tư này, xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện chương 

trình điều chỉnh phụ tải điện cho năm tới và báo cáo Cục Điều tiết điện lực trước 

ngày 15 tháng 12 hàng năm.” 

Điều 4. Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT 

ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hệ 

thống điện truyền tải (sau đây viết tắt là Thông tư số 25/2016/TT-BCT) 

1. Sửa đổi khoản 17 Điều 3 như sau:  

“17. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là đơn vị chỉ huy, 

điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống 

điện quốc gia và điều hành giao dịch trên thị trường điện.”. 

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 92 như sau:  
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“3. Đánh giá an ninh hệ thống điện bao gồm các nội dung tính toán, phân 

tích và công bố tổng công suất nguồn khả dụng dự kiến, dự báo nhu cầu phụ tải 

của hệ thống điện, đánh giá độ tin cậy và khả năng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu 

phụ tải hệ thống điện, các cảnh báo an ninh hệ thống điện và các yêu cầu khác 

về an ninh hệ thống điện. Đánh giá an ninh hệ thống điện bao gồm đánh giá an 

ninh trung hạn và ngắn hạn được quy định như sau: 

a) Đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn bao gồm:   

- Đánh giá an ninh hệ thống điện tháng tới và các tháng còn lại của năm: 

Được thực hiện để đánh giá khả năng đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia 

cho tháng tới và các tháng còn lại của năm, đơn vị thời gian tính toán là tháng; 

- Đánh giá an ninh hệ thống điện năm tới (năm N+1) có xét đến 1 năm tiếp 

theo: được thực hiện để đánh giá khả năng đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc 

gia cho năm tới (N+1) và một năm tiếp theo (năm N+2), đơn vị thời gian tính 

toán là tháng; 

- Đánh giá an ninh hệ thống điện tới năm N+5: được thực hiện để đánh giá 

khả năng đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia cho năm N+3, năm N+4 và 

năm N+5, đơn vị tính toán là năm. 

b) Đánh giá an ninh hệ thống điện ngắn hạn:  

- Đánh giá an ninh hệ thống điện ngày: được thực hiện để đánh giá khả 

năng đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia cho 14 ngày tới, đơn vị tính toán 

là giờ; 

- Đánh giá an ninh hệ thống điện tuần: được thực hiện để đánh giá khả 

năng đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia trong các tuần còn lại của tháng 

hiện tại và các tuần của tháng tới, đơn vị thời gian tính toán là tuần.”. 

3. Sửa đổi Điều 101 như sau:  

“Điều 101. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra  

việc thực hiện Thông tư này.  

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thành 

viên thực hiện Thông tư này. 

3. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Đơn vị 

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xây dựng và trình Cục 

Điều tiết điện lực ban hành các quy trình, quy định kỹ thuật để hướng dẫn thực 

hiện Thông tư này, bao gồm: 

a) Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện 

trong hệ thống điện quốc gia; 

b) Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia; 
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c) Quy trình thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn 

hạn; 

d) Quy trình xác định và vận hành dịch vụ phụ trợ; 

đ) Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng 

lượng tái tạo.”. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 22/2017/TT-

BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia (sau đây viết tắt là 

Thông tư số 22/2017/TT-BCT) 

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau:  

“2. Cấp điều độ quốc gia là cấp chỉ huy, điều độ cao nhất trong công tác 

điều độ hệ thống điện quốc gia.”. 

2. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 9 như sau: 

“1. Tham gia góp ý, xây dựng Phương án khởi động đen và khôi phục hệ 

thống điện quốc gia do Cấp điều độ quốc gia lập hoặc cập nhật, sửa đổi. 

2. Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện Phương án khởi 

động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Cấp điều độ quốc gia lập và đã 

được Cục Điều tiết điện lực thông qua.”. 

3. Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 10 như sau:  

“2. Hằng năm, lập Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện 

quốc gia có cấp điện áp từ 220 kV trở lên và cập nhật, sửa đổi khi có thay đổi 

lớn về nguồn điện và lưới điện làm thay đổi đáng kể các phương án này, lấy ý 

kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan trước khi báo 

cáo Cục Điều tiết điện lực thông qua. 

3. Lập, bổ sung danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động 

đen phù hợp với Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia; 

loại bỏ những nhà máy điện không thể duy trì khả năng khởi động đen và không 

còn cần thiết trong Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc 

gia, cung cấp thông tin cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và báo cáo Bộ Công 

Thương.”. 

Điều 6. Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch 

cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (sau đây viết tắt 

là Thông tư số 34/2011/TT-BCT) 

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau: 

“2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.”. 

2. Sửa đổi khoản 6 và khoản 7 Điều 3 như sau: 
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“6. Đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn được quy định tại Quy định hệ 

thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành. 

7. Đánh giá an ninh hệ thống trung hạn được quy định tại Quy định hệ 

thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.”. 

3. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 9 như sau: 

“a) Thực hiện tiết giảm điện đối với khách hàng sử dụng điện trừ các khách 

hàng sử dụng điện quan trọng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;”. 

4. Sửa đổi Điều 10 như sau:  

“Điều 10. Kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia 

năm tới 

1. Căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện năm tới được duyệt, trường hợp 

hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu điện năng, Đơn vị Điều độ hệ thống 

điện quốc gia có trách nhiệm tính toán kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ 

thống điện quốc gia năm tới theo tháng cho các tổng công ty điện lực theo 

phương pháp quy định tại Điều 5 Thông tư này và gửi Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam, đồng thời báo cáo Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực 

hiện. 

2. Kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia năm tới 

gồm các nội dung sau: 

a) Thời gian dự kiến áp dụng phân bổ sản lượng điện; 

b) Nhu cầu sản lượng điện đầu nguồn của từng tổng công ty điện lực trong 

các tháng hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng; 

c) Điện năng khả dụng của hệ thống điện quốc gia từng tháng trong giai 

đoạn hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng; 

d) Sản lượng điện phân bổ theo tháng cho từng tổng công ty điện lực trong 

giai đoạn thiếu điện năng tương ứng với điện năng khả dụng của hệ thống từng 

tháng.”. 

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 11 như sau: 

“1. Căn cứ kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia 

năm tới do Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia tính toán, các Tổng công ty 

điện lực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam có trách nhiệm tính toán, phân bổ 

sản lượng điện theo tháng cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc theo 

phương pháp quy định tại Điều 6 Thông tư này, đồng thời báo cáo Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam và Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.”. 

6. Sửa đổi khoản 1 Điều 12 như sau: 

“1. Căn cứ phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng tới được 

duyệt, trường hợp tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, Đơn vị Điều 
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độ hệ thống điện quốc gia thực hiện phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện 

quốc gia tháng tới theo tuần cho các tổng công ty điện lực và gửi Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam, đồng thời báo cáo Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát 

thực hiện. 

Trường hợp tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng có thể gây ra 

suy giảm công suất khả dụng của các nhà máy thuỷ điện dẫn đến nguy cơ thiếu 

công suất toàn hệ thống, Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm 

xác định công suất khả dụng của hệ thống, tổng công suất cực đại đầu nguồn 

phân bổ cho các tổng công ty điện lực theo tuần theo phương pháp quy định tại 

Điều 7 Thông tư này.”. 

7. Sửa đổi Điều 13 như sau: 

“Điều 13. Kế hoạch cung ứng điện tại địa phương tháng tới 

1. Trường hợp tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, căn cứ trên 

kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia tháng tới, Tổng 

công ty điện lực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam phải thực hiện phân bổ 

sản lượng điện từng tuần trong tháng tới cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực 

thuộc theo phương pháp quy định tại Điều 6 Thông tư này, công bố trên trang 

thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời báo cáo Tập đoàn điện lực Việt Nam và 

Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện. 

2. Trường hợp tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, căn cứ trên 

kế hoạch cung ứng điện tại địa phương năm được duyệt theo quy định tại Điều 

11 Thông tư này và sản lượng điện được Tổng công ty điện lực miền phân bổ 

trong tháng tới, các công ty điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch cung 

ứng điện tại địa phương trong tháng tới trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt. 

3. Trường hợp tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, căn cứ trên 

kế hoạch cung ứng điện tại địa phương năm được duyệt theo quy định tại Điều 

11 Thông tư này và kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia 

tháng tới được duyệt, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội và Tổng công ty 

điện lực thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm lập kế hoạch cung ứng điện tại 

địa phương trong tháng tới trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

4. Kế hoạch cung ứng điện tại địa phương trong tháng tới được lập theo 

nguyên tắc quy định tại Điều 9 Thông tư này và phải bao gồm các nội dung sau: 

a) Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng; 

b) Sản lượng điện phân bổ cho các thành phần phụ tải điện và các khách 

hàng lớn sử dụng điện phân phối và các đơn vị phân phối và bán lẻ điện; 

c) Phương thức điều hoà, tiết giảm điện đối với các thành phần phụ tải điện 

và các khách hàng sử dụng điện lớn. 

5. Sở Công Thương có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp 



12 
 

 

 

tỉnh phê duyệt và công bố kế hoạch cung ứng điện tại địa phương trong tháng 

tới.”.     

8. Sửa đổi Điều 14 như sau:  

“Điều 14. Lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa 

phương 

1. Trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, trước 11h00 ngày 

thứ Sáu tuần W, căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia tuần được 

duyệt, Tổng công ty điện lực miền có trách nhiệm hoàn thành việc lập kế hoạch 

phân bổ sản lượng điện cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc trong tuần 

W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch phân bổ sản lượng điện tuần W+1 nếu 

cần thiết, đồng thời báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Điều tiết điện 

lực để theo dõi và giám sát thực hiện. 

2. Trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, trước 16h00 ngày 

thứ Sáu tuần W, căn cứ kế hoạch phân bổ sản lượng điện của Tổng công ty điện 

lực miền, công ty điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch cung 

ứng điện cho tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện tuần 

W+1 nếu cần thiết, báo cáo Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và giám 

sát thực hiện. 

3. Trước 16h00 ngày thứ Sáu tuần W, căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống 

điện quốc gia tuần được duyệt, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, Tổng 

công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch 

cung ứng điện cho tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện 

tuần W+1 nếu cần thiết, báo cáo Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và 

giám sát thực hiện. 

4. Kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương được lập theo nguyên tắc 

quy định tại Điều 9 Thông tư này và căn cứ trên kế hoạch cung ứng điện tháng 

tại địa phương đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, có xét đến những 

thay đổi về nhu cầu phụ tải điện tại địa phương trong các tuần trước đó. 

5. Kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương bao gồm các nội dung sau: 

a) Sản lượng điện được phân bổ cho tuần W+1 và tuần W+2; 

b) Kế hoạch cung ứng điện hàng ngày trên địa bàn tỉnh, thành phố bao 

gồm: 

- Sản lượng điện phân bổ cho các thành phần phụ tải; 

- Danh mục khách hàng sử dụng điện lớn bị tiết giảm điện; 

- Sản lượng điện bị tiết giảm hàng ngày đối với các thành phần phụ tải 

điện, các khách hàng lớn sử dụng lưới điện phân phối và đơn vị phân phối và 

bán lẻ điện; 

- Các khu vực bị tiết giảm điện; 
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- Thời gian dự kiến tiết giảm điện.”.  

9. Sửa đổi Điều 15 như sau: 

“Điều 15. Kế hoạch phân bổ công suất của hệ thống điện quốc gia 

1. Trường hợp hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu công suất theo kết 

quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn, Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia 

có trách nhiệm: 

a) Xác định công suất khả dụng của hệ thống điện quốc gia từng ngày trong 

02 tuần tới, mức thiếu hụt công suất hàng ngày và khoảng thời gian thiếu hụt 

công suất; 

b) Tính toán kế hoạch phân bổ công suất cho các tổng công ty điện lực theo 

phương pháp quy định tại Điều 7 Thông tư này, thông báo cho Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam, các tổng công ty Điện lực và báo cáo Cục Điều tiết điện lực, đồng 

thời công bố trên trang thông tin điện tử hệ thống điện tình trạng thiếu công suất 

và kế hoạch phân bổ công suất cho các tổng công ty điện lực. 

2. Kế hoạch phân bổ công suất cho các tổng công ty điện lực bao gồm các 

nội dung sau: 

a) Khoảng thời gian hệ thống điện quốc gia thiếu công suất;  

b) Công suất khả dụng của hệ thống điện quốc gia từng ngày trong tuần; 

c) Công suất phân bổ cho các tổng công ty điện lực; 

d) Ước tính lượng công suất sẽ tiết giảm hàng ngày toàn hệ thống.”. 

10. Sửa đổi Điều 16 như sau:  

“Điều 16. Lập và thực hiện kế hoạch tiết giảm công suất tại địa phương 

1. Trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu công suất, trước 9h00 ngày thứ 

Sáu tuần W, căn cứ trên tính toán kế hoạch phân bổ công suất do Đơn vị điều độ 

hệ thống điện quốc gia công bố, các Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Miền 

Trung và Miền Nam có trách nhiệm hoàn thành việc thực hiện phân bổ công 

suất cho tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh mức công suất phân bổ tuần W+1 

cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc theo phương pháp quy định tại Điều 

8 Thông tư này.  

2. Trước 16h00 ngày thứ Sáu tuần W, Tổng công ty điện lực thành phố Hà 

Nội, Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh và các công ty điện lực cấp 

tỉnh có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch tiết giảm công suất tại địa phương cho 

tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch tiết giảm công suất tuần W+1 theo 

nguyên tắc quy định tại Điều 9 Thông tư này và báo cáo Sở Công Thương tại địa 

phương để theo dõi và giám sát thực hiện theo quy định. 

3. Trường hợp công suất thực tế vận hành theo giờ của các tổng công ty 

điện lực và các công ty điện lực cấp tỉnh lớn hơn công suất phân bổ theo kế 
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hoạch thì Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị điều độ hệ thống 

điện miền được phép thực hiện các biện pháp sa thải phụ tải khẩn cấp để đảm 

bảo an ninh hệ thống điện.”. 

11. Sửa đổi Điều 17 như sau: 

“Điều 17. Phân bổ công suất và tiết giảm điện khi xảy ra thiếu công 

suất cục bộ 

1. Trường hợp có nguy cơ xảy ra nghẽn mạch trên lưới điện truyền tải dẫn 

đến thiếu công suất cục bộ hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành hệ thống 

điện, Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm: 

a) Xác định các khu vực thiếu công suất cục bộ và các khu vực có nguy cơ 

không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành hệ thống điện, khoảng thời gian xảy ra thiếu 

công suất cục bộ; 

b) Xác định công suất cực đại có thể cung cấp cho khu vực thiếu công suất 

và ước tính lượng công suất thiếu hụt; 

c) Tính toán kế hoạch phân bổ công suất tại khu vực thiếu công suất cục bộ 

cho các tổng công ty điện lực chịu ảnh hưởng, đồng thời gửi Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam và báo cáo Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện. 

3. Trước 9h00 ngày thứ Sáu tuần W, các tổng công ty điện lực miền trong 

khu vực thiếu công suất cục bộ có trách nhiệm hoàn thành việc thực hiện phân 

bổ công suất cho tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh mức công suất phân bổ tuần 

W+1 cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc chịu ảnh hưởng căn cứ kế 

hoạch phân bổ công suất tại khu vực thiếu công suất cục bộ được duyệt, đồng 

thời báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam để theo dõi và giám sát thực hiện. 

4. Trước 16h00 ngày thứ Sáu tuần W, Tổng công ty điện lực thành phố Hà 

Nội, Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh và các công ty điện lực cấp 

tỉnh trong khu vực thiếu công suất cục bộ có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch 

tiết giảm công suất tại địa phương cho tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế 

hoạch tiết giảm công suất tuần W+1 theo nguyên tắc quy định tại Điều 9 Thông 

tư này và báo cáo Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và giám sát thực 

hiện. 

6. Trong quá trình điều độ vận hành hệ thống điện, Đơn vị Điều độ hệ thống 

điện quốc gia và các đơn vị điều độ hệ thống điện miền được phép thực hiện các 

biện pháp sa thải phụ tải khẩn cấp để đảm bảo an ninh hệ thống điện trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Trong trường hợp khẩn cấp khi xảy ra nghẽn mạch trên lưới điện truyền 

tải dẫn đến nguy cơ thiếu công suất cục bộ hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn vận 

hành hệ thống điện; 

 b) Công suất thực tế vận hành theo giờ của các tổng công ty điện lực và các 

công ty điện lực cấp tỉnh lớn hơn công suất được phân bổ theo kế hoạch.”. 
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Điều 7. Sửa đổi khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 39/2022/TT-BCT sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 

11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện 

truyền tải; Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư 

số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 

39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định hệ thống điện phân phối như sau: 

“6. Sửa đổi khoản 18 Điều 1 như sau: 

“18. Sửa đổi Điều 74 như sau:  

“Điều 74. Xác định nhu cầu dịch vụ phụ trợ  

1. Nguyên tắc chung để xác định nhu cầu dịch vụ phụ trợ, bao gồm:  

a) Đảm bảo duy trì mức dự phòng điện năng và công suất của hệ thống điện 

để đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành và an ninh hệ thống điện;  

b) Đảm bảo chi phí tối thiểu phù hợp với các điều kiện, ràng buộc trong hệ 

thống điện quốc gia.  

2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác 

định và trình nhu cầu dịch vụ phụ trợ cho hệ thống điện quốc gia theo Quy trình 

xác định nhu cầu và vận hành dịch vụ phụ trợ do Cục Điều tiết điện lực ban 

hành.”. 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 1 Thông tư số 46/2018/TT-BCT 

ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá 

dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ 

phụ trợ hệ thống điện 

“9. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm: 

a) Ban hành Quy trình xác định và vận hành dịch vụ phụ trợ theo quy định 

hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành; 

b) Rà soát, thẩm định trình Bộ Công Thương ban hành danh sách nhà máy 

điện cung cấp dịch vụ phụ trợ khởi động đen theo Quy định hệ thống điện truyền 

tải và Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công 

Thương ban hành;  
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c) Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá dịch vụ phụ 

trợ của nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ khởi động nhanh, dịch vụ phụ trợ 

vận hành phải phát thường xuyên để đảm bảo an ninh hệ thống điện, dịch vụ phụ 

trợ điều chỉnh điện áp và dịch vụ phụ trợ khởi động đen;  

d) Kiểm tra Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này và giải quyết các tranh 

chấp phát sinh liên quan.  

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm: 

a) Rà soát các khoản chi phí đã được tính trong giá điện tại hợp đồng mua 

bán điện đã ký của nhà máy thuộc danh sách cung cấp dịch vụ phụ trợ điều 

chỉnh điện áp, dịch vụ phụ trợ khởi động đen để đảm bảo không tính trùng, tính 

thừa trong chi phí dịch vụ phụ trợ; 

b) Thỏa thuận, thống nhất giá, chi phí dịch vụ phụ trợ với Đơn vị cung cấp 

dịch vụ phụ trợ; 

c) Đàm phán, ký kết hoặc ủy quyền cho Công ty Mua bán điện đàm phán, 

ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ với Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ; 

trình Cục Điều tiết điện lực kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ; 

d) Trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định giá dịch vụ phụ trợ đã thỏa thuận 

với Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ. 

3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm: 

a) Lập danh sách nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo quy định hệ 

thống điện truyền tải và quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện 

quốc gia do Bộ Công Thương ban hành; 

b) Thỏa thuận và phê duyệt lịch sửa chữa cho nhà máy điện cung cấp dịch 

vụ phụ trợ trên cơ sở thời gian sửa chữa thực tế hạng mục tương tự của nhà máy 

và tiêu chuẩn của nhà chế tạo thiết bị. 

4. Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ khởi động nhanh, dịch vụ phụ trợ vận 

hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện, dịch vụ phụ trợ dự phòng 

quay, dịch vụ phụ trợ điều tần, dịch vụ phụ trợ điều chỉnh điện áp, dịch vụ phụ 

trợ khởi động đen có trách nhiệm:  

a) Đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ;  

b) Cung cấp đầy đủ các thông tin; đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp lệ 

của số liệu, tài liệu cung cấp cho các đơn vị, cơ quan liên quan trong quá trình 

đàm phán và kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ.”. 

Điều 9. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản của Thông tư số 

45/2018/TT-BCT, Thông tư số 24/2019/TT-BCT, Thông tư số 22/2017/TT-

BCT, Thông tư số 34/2011/TT-BCT, Thông tư số 25/2016/TT-BCT và 

Thông tư số 40/2014/TT-BCT 
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1. Bãi bỏ khoản 5 Điều 17 và khoản 3 Điều 133 Thông tư số 45/2018/TT-

BCT. 

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 9 Thông tư số 22/2017/TT-BCT.  

3. Thay thế cụm từ “Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia” tại phần 

“Nơi nhận” của Thông tư số 24/2019/TT-BCT thành cụm từ: “Đơn vị Điều độ 

hệ thống điện quốc gia”. 

4. Thay thế cụm từ “Tập đoàn Điện lực Việt Nam” tại Điều 20 Thông tư số 

34/2011/TT-BCT thành cụm từ “Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia”.   

5. Thay thế cụm từ “Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia” tại khoản 

2 Điều 2 và phần “Nơi nhận” của Thông tư số 34/2011/TT-BCT thành cụm từ 

“Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia”.   

6. Bãi bỏ khoản 9 Điều 30, khoản 4 Điều 69, Điều 93, Điều 94 và Điều 95 

Thông tư số 25/2016/TT-BCT. 

7. Bãi bỏ khoản 2 Điều 114 và khoản 2 Điều 115 Thông tư số 40/2014/TT-

BCT. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày         tháng        năm 2023. 

2. Giấy chứng nhận vận hành và quyết định về việc công nhận các chức 

danh tham gia công tác vận hành thị trường điện được cấp theo quy định tại 

Thông tư số 40/2014/TT-BCT và Thông tư số 45/2018/TT-BCT trước khi 

Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn đã được 

cấp. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân có 

trách nhiệm phản ánh về Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo thẩm 

quyền hoặc báo cáo Bộ Công Thương giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; 

- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; 

- Toà án Nhân dân Tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

- Website Chính phủ; 

- Website Bộ Công Thương; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Các Tổng công ty Điện lực; 

- Lưu: VT, ĐTĐL. 

BỘ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Diên 
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